	TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
Lớp: 3.....................
Họ và tên: ....................................................................         
	 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM 
MÔN TOÁN LỚP 3- NĂM HỌC 2023 – 2024
      Thời gian làm bài: 35 phút 
Đức Chính, ngày  22 tháng 5  năm 2024




	Điểm

………………......
	              Nhận xét

…………………...................................…………..
………………………...................................……..
………………………............................................
	Họ và tên giáo viên coi, chấm:

1 ...............................................................................................................
                                                                                2................................................................................................................


I. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
           Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng  
Câu 1. Số XI là:           
A. 4                                   B. 6                                       C. 9                        D. 11
Câu 2. Làm tròn số  5048  đến hàng nghìn ta được:
A. 5000		B. 5040		C. 5050			D. 5100
Câu 3.  Số gồm 2 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm và 2 đơn vị viết là:
A. 2382		B. 23820		C. 23082			D. 23802
Câu 4.           :  2 = 10 978. Số điền vào chỗ chấm .......... là :
A. 21 956		B. 5 489		    C. 10 980		       D. 12 956
Câu 5. 8 l 15 ml = ………… ml. Số điền vào chỗ chấm .......... là :
A. 815                  B. 8015                         C. 8105                D. 8150  
Câu 6. Tung một con xúc xắc gồm 6 mặt (1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm) một lần.
             Mặt trên của xúc xắc …… xuất hiện mặt 4 chấm
	A. chắc chắn
	B. có thể
	C. không thể


Câu 7. Một hình vuông có chu vi 28 cm. Diện tích của hình vuông đó là:
A. 14cm2                    B. 28 cm2		         C. 49 cm2	           D. 49 cm	
II. PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 8. Đặt tính rồi tính:     
	 a) 12506 + 29124
.........................
.........................
.........................
..........................
	b) 89156 -1029
.........................
.........................
.........................
.........................
	c) 9013 x 6
.......................
.........................
.........................
.........................
	d) 45684 : 4
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................



Câu 9. Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 18  cm, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 11 cm . Tính diện tích của miếng bìa đó? 

  
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Câu 10.  An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 8 thì được thương là 2024 và số dư là số dư lớn nhất. Tìm số An nghĩ ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................







HƯỚNG DẪN CHẤM
        BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN TOÁN LỚP 3
NĂM HỌC 2023 -2024

A.Hướng dẫn chấm:  
- Bài kiểm tra cho theo thang điểm 10, không cho điểm 0
- Điểm của bài kiểm tra nếu là điểm thập phân thì được làm tròn.
- Bài kiểm tra định kỳ được giáo viên chấm, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế.
B. Đáp án, biểu điểm:
I. Trắc nghiệm: (6 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	D
	A
	D
	        A
	B
	        B
	C

	0,5 điểm
	0,5 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm



II. Tự luận: (4 điểm)
Câu 8: (2 điểm)
a) Đặt tính rồi tính (mỗi phép tính đúng 0,5 điểm): 
	   12506 
+
   29124

	   41630



	  9013 
x      6

54078



	  89156 
-
    1029

	  88127



	45684     4
05        11421
   16
      08
        04
          0

	


                                       

                
 


Câu 9: (1,5 điểm)
                                                      Bài giải
                                         Chiêu rộng của miếng bìa là:     (0,25 điểm)
                                                  18 -11 = 7  (cm)                (0,25 điểm)
                                          Diện tích của miếng bìa là:       (0,25 điểm)
                          18 x 7 = 126 (cm2)              (0,5 điểm)
		                             Đáp số: 126 cm2                 (0,25 điểm)
Câu 10: (0,5 điểm)

Khi chia cho 8 số dư lớn nhất là 7
Số An nghĩ là:
2024  x 8 + 7 = 16 192


( Tổ chuyên môn thống nhất cho điểm)






MA TRẬN 
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 3
NĂM HỌC 2023-2024
(Ma trận nội dung và câu hỏi đề kiểm tra)

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
(40%)
	Mức 2
(40%)
	Mức 3
(20%)
	Tổng
	Ghi chú

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
Số  và phép tính: 
	
Câu số
	1, 2, 3, 4
	
	
	8
	7
	10
	5
	2
	

	
	Số điểm
	3
	
	
	2
	1
	0,5
	4
	2,5
	

	Hình học và đo lường: 
	Câu số
	5
	
	
	9
	
	
	1
	1
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	1,5
	
	
	1
	1,5
	

	Một số yếu tố thống kê và xác suất.
	Câu số
	
	
	6
	
	
	
	1
	0
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	1
	0
	

	
Tổng
	Số câu
	5
	
	1
	2
	1
	 1
	7
	3
	

	
	Số điểm
	4
	
	1
	3,5
	1
	0,5
	6
	4
	
















	TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
       Lớp: 3..........
Họ và tên: .....................................
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN TIẾNG VIỆT  PHẦN ĐỌC LỚP 3
Thời gian làm bài: 35 phút 
Đức Chính, ngày 22  tháng 5 năm 2024



	     Điểm
Đọc:……….
Viết: …….
Chung……...
	Nhận xét
…………………………………
………………………………...
……………………………….
	        Họ và tên giáo viên coi, chấm: 

1................................................................                                                                         
2................................................................



A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
- GV cho học sinh bắt thăm đọc một đoạn văn bản trong các phiếu đọc. Đảm bảo đọc đúng tốc độ, thời gian 3 – 5 phút/ HS.
- Dựa vào nội dung bài đọc, GV đặt câu hỏi để học sinh trả lời.
II. Đọc hiểu: (6 điểm) –  Thời gian: 30 phút
NGƯỜI BẠN MỚI
        Cả lớp đang giải bài tập toán, bỗng một phụ nữ lạ bước vào, khẽ nói với thầy giáo:                                                                                                                                                                
     - Thưa thầy, tôi đưa con gái tôi đến lớp. Nhà trường đã nhận cháu vào học… 
     - Mời bác đưa em vào – Thầy Kốt-ski nói.  
      Bà mẹ bước ra hành làng và trở lại ngay với một bé gái. Ba mươi cặp mắt ngạc nhiên hướng cả về phía cô bé nhỏ xíu– em bị gù. 
      Thầy giáo nhìn nhanh cả lớp, ánh mắt thầy nói lời cầu khẩn: “Các con đừng để người bạn mới cảm thấy bị chế nhạo”. 
        Các trò ngoan của thầy đã hiểu, các em vui vẻ, tươi cười nhìn người bạn mới. Thầy giáo giới thiệu:                                                         
      - Tên bạn mới của các em là Ô-li-a – Thầy liếc nhìn tập hồ sơ bà mẹ đưa.                            
      - Bạn ấy từ tỉnh Tôm-ski của nước Nga chuyển đến trường chúng ta. Ai nhường chỗ cho bạn ngồi bàn đầu nào? Các em đều thấy bạn bé nhỏ nhất lớp mà. 
       Tất cả sáu em học sinh trai và gái ngồi bàn đầu đều giơ tay: 
     - Em nhường chỗ cho bạn…                                                                                         
          Cô bé Ô-li-a ngồi vào bàn và nhìn các bạn với ánh mắt dịu dàng, tin cậy.
                                                   (Mạnh Hường dịch)
        Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. Người bạn mới đến lớp có đặc điểm gì?  
	A. Nhỏ nhắn và xinh xắn.
	B. Nhỏ bé và bị gù.
	C. Đáng yêu và dịu dàng.


                                                                                                                                                      Câu 2. Vì sao khi bạn bước vào lớp, thầy giáo nhìn học sinh trong lớp với ánh mắt cầu khẩn?                                                                                                                                              A. Vì thầy sợ rằng các bạn học sinh sẽ chế nhạo ngoại hình của bạn mới.                                 B. Vì thầy sợ rằng các bạn học sinh sẽ không quý mến người bạn mới.                                                C. Vì thầy sợ rằng người bạn mới sẽ cảm thấy lo lắng, bất an.
Câu 3. Các bạn học sinh đã hiểu mong muốn của thầy và biểu lộ tình cảm với người bạn mới như thế nào?                                                                                                                         A. Chê bai, chế giễu ngoại hình của bạn.                                                                                              B.  Thân thiện, chủ động nhường chỗ ngồi cho bạn.                                                                                  C. Vui vẻ với bạn trước mặt thầy giáo và nói xấu bạn sau khi ra khỏi lớp.
Câu 4. Em thấy các bạn học sinh trong truyện là người như thế nào?                                  A. Ích kỉ, nhỏ nhen, không quan tâm đến bất cứ ai.                                                                                        B. Không biết lẽ phải, luôn cho bản thân mình đúng.                                                                                  C. Hiểu chuyện, cảm thông trước hoàn cảnh của bạn.
Câu 5. Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì ?
................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. Nếu em có một người bạn có ngoại hình đặc biệt như bạn Ô-li-a, em sẽ làm gì để khiến bạn không cảm thấy tự ti về bản thân?
................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7. Viết lại các tên riêng có trong bài đọc và phân chúng thành 2 loại sau :
- Tên người:...................................................................................................................
- Tên riêng địa lí:..........................................................................................................
Câu 8. Tìm câu thể hiện lời khuyên trong bài đọc?
........................................................................................................................................
Câu 9. Tìm từ có nghĩa giống với từ “nhỏ bé” . Đặt câu với từ em tìm được?
........................................................................................................................................
	
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

	NĂM HỌC: 2023 - 2024

	MÔN:  TIẾNG VIỆT (PHẦN VIẾT)   -  LỚP 3



B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) – Thời gian làm bài 40 phút
I. Chính tả (4 điểm): Nghe – viết ( 20 phút)
Nghệ nhân Bát Tràng
Em cầm bút vẽ lên tay
Đất Cao Lanh bỗng nở đầy sắc hoa:
Cánh cò bay lả bay la
Lũy tre đầu xóm, cây đa giữa đồng.
Con đò lá trúc qua sông
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa...
Bút nghiêng, lất phất hạt mưa
Bút chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn.
Hài hoà đường nét hoa văn
Dáng em, dáng của nghệ nhân Bát Tràng.
                                                     Hồ Minh Hà
II. Tập làm văn (6 điểm): (25 phút)
            Chọn một trong hai đề sau:
Đề 1:   Viết đoạn văn ngắn (7 – 10 câu) về một anh hùng chống giặc ngoại xâm mà em biết.
Đề 2:  Viết đoạn văn ngắn (7-10 câu) nêu suy nghĩ của em về việc giữ sạch nguồn nước (ao, hồ, sông, suối,..) hay về việc tiết kiệm nước sạch.



GỢI Ý ĐÁP ÁN
A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: 4 điểm
2. Đọc hiểu: 6 điểm

	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm

	Đáp án
	B
	A
	B
	C



Câu 5 ( 1 điểm) : 
Bài học:  Trong cuộc sống, nhiều người không may mắn có được ngoại hình như mong muốn, chúng ta không nên kì thị, phân biệt đối xử, chê bai và chế giễu họ.
Câu 6 ( 0,5 điểm): HS liên hệ bản thân. Ví dụ: quan tâm, giúp đỡ bạn...
Câu 7( 1 điểm): 
- Tên người: Kốt-ski. Ô-li-a
- Tên riêng địa lí: Tôm - ski, Nga.
Câu 8 ( 0,5 điểm) : Các con đừng để người mới cảm thấy bị chế nhạo.
Câu 9: ( 1 điêm):                                                                                                                                       Tìm được từ có nghĩa giống với từ nhỏ bé ( 0,5 điểm): nhỏ, bé, tí xíu,…                               Đặt được câu đúng yêu cầu ( 0,5 điểm)
B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) – Thời gian làm bài 40 phút
I. Chính tả (4 điểm): Nghe – viết (20 phút)
* Hình thức: Giáo viên đọc cho học sinh viết trong khoảng thời gian 20 phút
* Đánh giá, cho điểm:
[bookmark: _GoBack]- Bài viết đúng mẫu chữ thường cỡ nhỏ, đúng chính tả, trình bày sạch sẽ, đúng hình thức thơ lục bát (4 điểm)
- Viết sai trên ba lỗi chính tả trong bài viết (âm đầu, vần, thanh); không viết hoa đúng quy định, trừ 1 điểm toàn bài.
* Lưu ý : Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn, … trừ 1 điểm toàn bài.
II. Tập làm văn (6 điểm): (25 phút)
- Đảm bảo các yêu cầu sau, được 6 điểm:
+ Viết được một đoạn văn đơn giản chừng 7 đến 10 câu đúng theo yêu cầu của đề. 
+ Biết dùng từ, đặt câu đúng, không mắc lỗi chính tả;
+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
- Tùy theo mức độ sai sót về dùng từ, về câu và chữ viết, …có thể cho điểm phù hợp.
Đề 1:   Viết đoạn văn ngắn (7 – 10 câu) về một anh hùng chống giặc ngoại xâm mà em biết.
        Gợi ý:                                                                                                                                                        - Người anh hùng đó là ai?                                                                                                                 - Người anh hùng đó tài giỏi và có chí lớn như thế nào?                                                             - Người đó có công lao và đóng góp gì cho đất nước?                                                                     - Nêu tình cảm của em đối với người anh hùng đó?
Đề 2:  Viết đoạn văn ngắn (7-10 câu) nêu suy nghĩ của em về việc giữ sạch nguồn nước (ao, hồ, sông, suối,..) hay về việc tiết kiệm nước sạch.

Gợi ý:
- Hằng ngày, em dùng nước làm gì?
- Vì sao phải giữ sạch nguồn nước?
- Em cần làm gì để giữ sạch nguồn nước?

Hay:
- Hằng ngày, em dùng nước làm gì?
- Trung bình, mỗi người cần bao nhiều nước một ngày?
- Vì sao phải tiết kiệm nước?
- Em cần làm gì để tiết kiệm nước?








( Tổ chuyên môn thống nhất cho điểm).


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TIẾNG VIỆT -	   LỚP 3
Năm học: 2022-2023

	STT
	Nội dung
	Mức 1
	Mức  2

	Mức  3

	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL


	1
	Đọc hiểu
văn bản
	Số câu
	4
	
	
	
	
	1
	4
	
1

	
	
	Câu số
	1,2,3,4
	
	
	
	
	5
	
	


	
	
	Số điểm
	2
	
	
	
	
	1
	2
	
1

	2
	Kiến thức
Tiếng Việt
	Số câu
	
	
	
	3
	
	1
	
	4

	
	
	Câu số
	
	
	
	6,7, 8
	
	 9
	
	
4

	
	
	Số điểm
	
	
	
	2
	
	1
	
	3

	Tổng
	Số câu
	4
	
	
	3
	
	2
	4
	5

	
	Số điểm
	2
	
	
	2
	
	2
	2
	4




































